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ĐỀ CHÍNH THỨC
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II 
NĂM HỌC:2022-2023 
Môn: Toán; Khối:10
Thời gian làm bài: 90’, không kể thời gian phát đề.
---------------------------------------


I.TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (5.0 ĐIỂM) học sinh chỉ cần tô đúng ĐÁP ÁN và KHÔNG CẦN GIẢI THÍCH.
Câu 1: Có 3 cây bút đỏ và 4 cây bút xanh trong một hộp bút. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra một cây bút từ hộp bút?
 	A. 4.                         	B. 12.                         	C. 7.                        	D. 3.
[bookmark: c12T][bookmark: c9T]Câu 2: Để đi từ Tp.A đi đến Tp.B có 4 đường đi, từ  Tp.B đi đến Tp.C có 5 đường đi. Có bao nhiêu cách đi từ Tp.A đến Tp.C biết rằng không có đường nào đi trực tiếp từ Tp.A đến Tp.C.


	A.	B. 	C. 9	D.1
Câu 3: Số Chỉnh hợp chập 3 của 13 phần tử bằng bao nhiêu?




	A. 	B.	C. 	D.



[bookmark: c12q]Câu 4: Cho tập hợp  có  phần tử, số tập con có hai phần tử của  là:




[bookmark: c12a][bookmark: c12b][bookmark: c12c][bookmark: c12d]   	A..	B.   	C.  .	D.  .


[bookmark: c9q]Câu 5: Có bao nhiêu cách sắp xếp  thí sinh vào một phòng thi có  bàn mỗi bàn một thí sinh.




[bookmark: c9a][bookmark: c9b][bookmark: c9c][bookmark: c9d]	A.	B.  	C.  	D.  
Câu 6: Từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6 lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số đôi một khác nhau?
	A.1296.	B.  15.	 C.  360.	D. 720.
Câu 7: Một lớp học có 40 học sinh gồm 25 nam và 15 nữ. Có bao nhiêu cách chọn 3 học sinh bất kỳ tham gia vệ sinh sân trường ?




	A..	B..	C.	D..
Câu 8: Một hộp dựng 10 viên bi xanh,15 bi đỏ và 5 viên bi vàng. Có bao nhiêu cách lấy 5 viên bi trong đó có 2 viên bi màu xanh, 2 viên bi đỏ và 1 viên bi vàng?




	A..	B.	.C..		D..
Câu 9: Gieo 1 đồng tiền (có 2 mặt “sấp-ngữa” S-N) ba lần liên tục có không gian mẫu là:
A. NN, NS, SN, SS.		B.  NNN, SSS, NNS, SSN, NSN, SNS.
C. NNN, SSS, NNS, SSN, NSN, SNS, NSS, SNN. 	D. NNN, SSS, NNS, SSN, NSN, NSS, SNN.
Câu 10: Gieo một con súc sắc cân đối đồng chất hai lần. Số phần tử của không gian mẫu là
A. 24.	B. 12. 	C. 36.	D. 8.
Câu 11: Gieo con súc sắc cân đối 2 lần. Biến cố A là biến cố để sau 2 lần gieo có ít nhất một mặt 6 chấm. Khi đó
A. A = (1;6),(2;6), (3,6), (4; 6), (5, 6).	
B. A = (1;6),(2;6), (3,6), (4; 6), (5, 6), (6;6).
C. A = (1;6),(2;6), (3,6), (4; 6), (5, 6), (6; 6), (6;1),(6;2),(6;3), (6;4),(6;5).	
D. A = (6;1),(6;2), (6;3), (6;4),(6;5).
Câu 12: Gieo một con súc sắc cân đối. Xác suất để mặt chấm chẵn xuất hiện là:
A. 0, 2.	B. 0, 3.	C. 0, 4. 	D. 0, 5. 

Câu 13: Phương trình đường thẳng  có một véc tơ pháp tuyến là:




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 14: Đường thẳng đi qua , nhận  làm véctơ chỉ phương có phương trình dạng tham số là




	A. .	B. .	C. . 	D..



Câu 15: Tọa độ tâm  và bán kính  của đường tròn  là:




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 16: Trong các phương trình sau, phương trình nào không phải là phương trình đường tròn:


	A.                              	B. 


	C.                     	D. 


Câu 17: Phương trình đường tròn có tâm  và đi qua gốc tọa độ có phương trình là:


	A. 	B.  


	C. 		D.  



Câu 18: Đường tròn  có tâm  và tiếp xúc với đường thẳng  có phương trình là:


	A. 			B.  


	C. 			D.


Câu 19: Đường tròn có tâm , bán kính  có phương trình là:


	A. 	 		B.  


	C.  		D. 

Câu 20: Cho đường tròn . Điểm nào sau đây thuộc đường tròn?




	A.  	B. 	C. 	D. 
II.TỰ LUẬN (5.0 ĐIỂM)
Bài 1: (1.0điểm) Một hộp chứa 6 viên bi trắng và 5 viên bi xanh, 9 viên bi đỏ. Lấy 5 viên bi từ hộp, có bao nhiêu cách lấy 5 viên bi  sao cho:
	a) Lấy 5 viên bất kỳ.                                	
	b) Có 2 viên bi trắng, 2 viên bi xanh và 1 viên bi đỏ.
Bài 2: (1.0điểm) Khai triển và rút gọn biểu thức sau:

	a.  .	


	b. Tìm hệ số chứa  trong khai triển 
Bài 3: (1.0điểm) Gieo 1 con xúc xắc cân đối và đồng chất hai lần. Tính xác suất của các biến cố sau:
	a. Tổng số chấm của 2 lần gieo bằng 11.	
	b.Tổng số chấm 2 lần gieo chia hết cho 5.



Bài 4: (2.0điểm) Trong mặt phẳng cho tam giác  có. 


	a. (1.0điểm) Lập phương trình đường tròn ngoại tiếp . 

	b. (0.5 điểm) Viết phương trình tiếp tuyến của  tại A.


	c. (0.5 điểm) Viết phương trình tiếp tuyến của  kẻ từ điểm .















[bookmark: _GoBack]
ĐÁP ÁN TỰ LUẬN

	
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Bài 1
	a.Số cách lấy 5 viên bi bất kỳ từ hộp gồm 20 viên bi:

 cách.
	


0.5

	
	b.Số cách lấy 5 viên bi gồm; 2 viên bi trắng, 2 viên bi xanh và 1 viên bi đỏ:

Lấy 2 bi trắng từ 6 bi trắng:cách

Lấy 2 bi xanh từ 5 bi xanh:cách

Lấy 1 bi đỏ từ 9 bi đỏ:cách

Theo qui tắc nhân ta có: cách.

	0.5

	
	
	




	Bài 2
	Khai triển và rút gọn biểu thức sau:

a.

 


	

0.25

0.25

	
	

b. Tìm hệ số chứa  trong khai triển 
Ta có: 



 

Vậy hệ số chứa  là 80.
	



0.25



0.25




	Bài 3
	Gieo 1 con xúc xắc cân đối và đồng chất hai lần. Tính xác suất của các biến cố sau:
	a. Tổng số chấm của 2 lần gieo bằng 11.	

	Số phần tử của không gian mẫu: .
Gọi A là biến cố số chấm 2 lần gieo bằng 11: 

. 

Xác suất của biến cố A: .
	


0.25


0.25

	
	    b.Tổng số chấm 2 lần gieo là số chia hết cho 5.
Gọi B là biến cố tổng số chấm 2 lần gieo là số chia hết cho 5:

 

 
Xác suất của biến cố B: 


	


0.25



0.25

	Bài 4
	


Trong mặt phẳng cho tam giác  có. 
a. 

Lập phương trình đường tròn ngoại tiếp .

Gọi

 






	




0.5





	
	Từ (1)(2)(3) ta có hệ:


	0.25

	
	
Vậy 
	0.25

	
	b. 
Viết phương trình tiếp tuyến của  tại A.



 có  Tâm, phương trình tiếp tuyến tại  có dạng:





Vậy pttt của (C) tại A: 
	


0.25



0.25

	
	c. 

Viết phương trình tiếp tuyến của  kẻ từ điểm .



PT đường tròn  có: Tâm  bán kính



PT đường thẳng đi qua với véc tơ pháp tuyến 




 là tiếp tuyến của  khi:












TH1:  loại;  loại



TH2: chia 2 vế  cho  ta được






Với  chọn  khi đó ta có 



Với chọn  khi đó ta có 


Vậy có 2 PT tiếp tuyến của kẻ từ điểm .


	














0.25














0.25









oleObject2.bin

oleObject48.bin

image47.wmf
22

810170

xyxy

-+--=


oleObject49.bin

image48.wmf
(

)

1;7

I

-


oleObject50.bin

image49.wmf
(

)

0;0

O


oleObject51.bin

image50.wmf
(

)

(

)

22

1752

xy

-++=


oleObject52.bin

image51.wmf
(

)

(

)

22

1750

xy

++-=


image3.wmf
1716


oleObject53.bin

image52.wmf
(

)

(

)

22

1750

xy

-++=


oleObject54.bin

image53.wmf
(

)

(

)

22

1752

xy

++-=


oleObject55.bin

image54.wmf
(

)

C


oleObject56.bin

image55.wmf
(

)

1;2

I

-


oleObject57.bin

image56.wmf
: –270

xy

D+=


oleObject3.bin

oleObject58.bin

image57.wmf
(

)

(

)

22

4

1–2.

25

xy

++=


oleObject59.bin

image58.wmf
(

)

(

)

22

4

1–2.

5

xy

++=


oleObject60.bin

image59.wmf
(

)

(

)

22

2

1–2.

5

xy

++=


oleObject61.bin

image60.wmf
(

)

(

)

22

1–25.

xy

++=


oleObject62.bin

image61.wmf
(

)

5;2

I


image4.wmf
13

3


oleObject63.bin

image62.wmf
13

R

=


oleObject64.bin

image63.wmf
(

)

(

)

22

5213

xy

-+-=


oleObject65.bin

image64.wmf
(

)

(

)

22

5213

xy

-++=


oleObject66.bin

image65.wmf
(

)

(

)

22

5213

xy

-+-=


oleObject67.bin

image66.wmf
(

)

(

)

22

5213

xy

+++=


oleObject4.bin

oleObject68.bin

image67.wmf
(

)

(

)

(

)

22

:5325

Cxy

-++=


oleObject69.bin

image68.wmf
(

)

A1;1

-


oleObject70.bin

image69.wmf
(

)

3;1

B


oleObject71.bin

image70.wmf
(

)

1;0

C


oleObject72.bin

image71.wmf
(

)

3;1

B

-


image5.wmf
286


oleObject73.bin

image72.wmf
(

)

4

32

x

+


oleObject74.bin

image73.wmf
9

x


oleObject75.bin

image74.wmf
(

)

5

3

21

x

+


oleObject76.bin

image75.wmf
Oxy


oleObject77.bin

image76.wmf
ABC


oleObject5.bin

oleObject78.bin

image77.wmf
(

)

(

)

(

)

3;42;11;2

ABC

-


oleObject79.bin

image78.wmf
(

)

C


oleObject80.bin

image79.wmf
ABC

D


oleObject81.bin

image80.wmf
(

)

C


oleObject82.bin

image81.wmf
(

)

(

)

(

)

22

:2110

xy

x

-++=


image6.wmf
13!3!


oleObject83.bin

image82.wmf
(

)

4;3

M


oleObject84.bin

image83.wmf
5

20

15504

C

=


oleObject85.bin

image84.wmf
2

6

15

C

=


oleObject86.bin

image85.wmf
2

5

10

C

=


oleObject87.bin

image86.wmf
1

9

9

C

=


oleObject6.bin

oleObject88.bin

image87.wmf
15.10.91350

=


oleObject89.bin

image88.wmf
(

)

4

32

x

+


oleObject90.bin

image89.wmf
(

)

(

)

(

)

432

234

34.3.26.3.24.3.22

xxxx

=++++


oleObject91.bin

image90.wmf
432

812162169616

xxxx

=++++


oleObject92.bin

oleObject93.bin

image7.wmf
A


oleObject94.bin

image91.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

5

3

5432

333233345

21

25.2.110.2.110.2.15.2.11

x

xxxxx

+

=+++++


oleObject95.bin

image92.wmf
1512963

32808040101

xxxxx

=+++++


oleObject96.bin

image93.wmf
9

x


oleObject97.bin

image94.wmf
(

)

36

n

W=


oleObject98.bin

image95.wmf
{

}

{

}

{

}

(

)

5;6,6;52

AnA

=Þ=


oleObject7.bin

oleObject99.bin

image96.wmf
(

)

(

)

(

)

21

3618

nA

PA

n

===

W


oleObject100.bin

image97.wmf
{

}

{

}

{

}

{

}

{

}

{

}

{

}

{

}

4;1,1;4,3;2,2;3,5;5,6;4,4;6

B

=


oleObject101.bin

image98.wmf
(

)

7

nB

Þ=


oleObject102.bin

image99.wmf
(

)

(

)

(

)

7

36

nB

PB

n

==

W


oleObject103.bin

oleObject104.bin

image8.wmf
20


oleObject105.bin

oleObject106.bin

oleObject107.bin

oleObject108.bin

image100.wmf
(

)

22

:220

Cxyaxbyc

+--+=


oleObject109.bin

image101.wmf
(

)

(

)

(

)

3;4:68251

ACabc

Î--+=-


oleObject110.bin

image102.wmf
(

)

(

)

(

)

2;1:4252

BCabc

Î--+=-


oleObject111.bin

oleObject8.bin

image103.wmf
(

)

(

)

(

)

1;2:2453

CCabc

-Î-++=-


oleObject112.bin

image104.wmf
68251

4253

2455

abca

abcb

abcc

--+=-=

ìì

ïï

--+=-Û=

íí

ïï

-++=-=

îî


oleObject113.bin

image105.wmf
(

)

22

:2650

Cxyxy

+--+=


oleObject114.bin

oleObject115.bin

image106.wmf
(

)

C


oleObject116.bin

image107.wmf
(

)

1;3

I


oleObject9.bin

oleObject117.bin

image108.wmf
(

)

3;4

A


oleObject118.bin

image109.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

0000

0

1333440

axxxbyyy

xy

--+--=

Þ--+--=


oleObject119.bin

image110.wmf
2100

xy

Þ+-=


oleObject120.bin

image111.wmf
2100

xy

+-=


oleObject121.bin

oleObject122.bin

image9.wmf
2

20

2

C


image112.wmf
(

)

4;3

M


oleObject123.bin

image113.wmf
(

)

x


oleObject124.bin

image114.wmf
(

)

2;1

I

-


oleObject125.bin

image115.wmf
10

R

=


oleObject126.bin

image116.wmf
(

)

D


oleObject127.bin

oleObject10.bin

image117.wmf
(

)

4;3

M


oleObject128.bin

image118.wmf
(

)

(

)

22

;0

nABAB

=+¹

r


oleObject129.bin

image119.wmf
(

)

:430

AxByAB

D+--=


oleObject130.bin

image120.wmf
(

)

D


oleObject131.bin

image121.wmf
(

)

x


oleObject132.bin

image10.wmf
2

20

2

A


image122.wmf
(

)

;

dIR

D=


oleObject133.bin

image123.wmf
(

)

22

.2.143

10

ABAB

AB

+---

Û=

+


oleObject134.bin

image124.wmf
22

2410.

ABAB

Û--=+


oleObject135.bin

image125.wmf
2222

416161010

AABBAB

Û++=+


oleObject136.bin

image126.wmf
(

)

22

61660*

AABB

Û-++=


oleObject137.bin

oleObject11.bin

image127.wmf
00

BA

=Þ=


oleObject138.bin

image128.wmf
00

AB

=Þ=


oleObject139.bin

image129.wmf
0

B

¹


oleObject140.bin

image130.wmf
(

)

*


oleObject141.bin

image131.wmf
2

B


oleObject142.bin

image11.wmf
2

20

C


image132.wmf
(

)

2

2

*61660

AA

BB

Û-++=


oleObject143.bin

image133.wmf
3

1

3

A

B

A

B

é

=

ê

Û

ê

ê

=-

ê

ë


oleObject144.bin

image134.wmf
3

A

B

=


oleObject145.bin

image135.wmf
3;1

AB

==


oleObject146.bin

image136.wmf
(

)

1

:3150

xy

D+-=


oleObject147.bin

oleObject12.bin

image137.wmf
1

3

A

B

=-


oleObject148.bin

image138.wmf
1;3

AB

==-


oleObject149.bin

image139.wmf
(

)

2

:350

xy

D-+=


oleObject150.bin

image140.wmf
(

)

x


oleObject151.bin

image141.wmf
(

)

4;3

M


oleObject152.bin

image12.wmf
2

20

A


oleObject13.bin

image13.wmf
18


oleObject14.bin

oleObject15.bin

image14.wmf
18


oleObject16.bin

image15.wmf
1


oleObject17.bin

image16.wmf
18

18


oleObject18.bin

image17.wmf
18!


oleObject19.bin

image18.wmf
59280


oleObject20.bin

image19.wmf
4500


oleObject21.bin

image20.wmf
2625


oleObject22.bin

image21.wmf
9880


oleObject23.bin

image22.wmf
221

10155

CCC


oleObject24.bin

image23.wmf
221

10155

AAA


oleObject25.bin

image24.wmf
221

10155

CCC

++


oleObject26.bin

image25.wmf
221

10155

AAA

++


oleObject27.bin

image26.wmf
(

)

:4320230

xy

D-+=


oleObject28.bin

image27.wmf
(

)

3;4

n

=

r


oleObject29.bin

image28.wmf
(

)

4;3

n

=-

r


oleObject30.bin

image29.wmf
(

)

4;3

n

=

r


oleObject31.bin

image30.wmf
(

)

4;5

n

=

r


oleObject32.bin

image31.wmf
(

)

5;7

A

-


image1.wmf
4!5!

+


oleObject33.bin

image32.wmf
(

)

2;3

n

=-

r


oleObject34.bin

image33.wmf
52

73

xt

yt

=-+

ì

í

=-

î


oleObject35.bin

image34.wmf
52

73

xt

yt

=--

ì

í

=+

î


oleObject36.bin

image35.wmf
25

37

xt

yt

=-

ì

í

=-+

î


oleObject37.bin

image36.wmf
53

72

xt

yt

=-+

ì

í

=-

î


oleObject1.bin

oleObject38.bin

image37.wmf
I


oleObject39.bin

image38.wmf
R


oleObject40.bin

image39.wmf
(

)

22

:228420

Cxyxy

+-+-=


oleObject41.bin

image40.wmf
(

)

2;1;4

IR

=


oleObject42.bin

image41.wmf
(

)

2;1;6

IR

-=


image2.wmf
20


oleObject43.bin

image42.wmf
(

)

2;1;2

IR

=


oleObject44.bin

image43.wmf
(

)

4;2;22

IR

-=


oleObject45.bin

image44.wmf
(

)

(

)

22

182023

xy

-+-=


oleObject46.bin

image45.wmf
22

2018202020220

xyxy

++--=


oleObject47.bin

image46.wmf
22

6820

xyxy

+++-=


